MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 10
TUẦN 16 (09/05 – 14/05/ 2022) – THÁNG 5
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (HS ĐỌC SGK, TÀI LIỆU THAM KHẢO)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài: ÔN TẬP CHUNG
	1. Kiến thức đọc hiểu văn bản

2. Kiến thức viết đoạn văn NLXH

3. Kĩ năng làm bài NLVH- Phân tích bài thơ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	- HS nghiên cứu SGK Ngữ Văn lớp 10 - Bài: Ôn tập phần tiếng Việt, Làm văn
    Nếu không có SGK, HS tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm đính kèm.

- HS trả lời các câu hỏi:

1/ Kể tên những biện pháp tu từ hay gặp trong chương trình THPT
2/ Nêu kĩ năng viết đoạn văn NLXH
3/ Nêu kĩ năng phân tích bài thơ.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học; Hoàn thành bài tập củng cố.


II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Các biện pháp tu từ ngữ âm

a. Điệp âm

-  Điệp phụ âm đầu: Tạo ra sự trùng điệp về âm hưởng bằng cách lặp lại một phụ âm đầu. 
Ví dụ:

+ Làn ao lóng lánh bóng trăng loe. 

(Nguyễn Khuyến)

+ Nỗi niềm chi rứa Huế ơi!

Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên.
                                               (Tố Hữu)

b. Điệp vần: Tạo ra sự trùng điệp về âm hưởng bằng cách lặp lại âm tiết có phần vần giống nhau.
Ví dụ:
+ Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? 

(Thâm Tâm)
+ Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan

Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
(Tố Hữu)

c. Điệp thanh: Tạo ra sự trùng điệp về âm hưởng bằng cách lặp lại những thanh điệu của nhóm bằng hay trắc. 

Ví dụ:

+ Thanh trắc: 
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm.
                                                   (Quang Dũng)

+ Thanh bằng: 

Sương nương theo trăng ngừng lưng trời

Tương tư nâng lòng lên chơi vơi. 

                                                   (Xuân Diệu)

2. Các biện pháp tu từ từ vựng

a. So sánh: Đối chiếu hai hay nhiều đối tượng có một nét tương đồng nào đó về hình thức bên ngoài hay tính chất bên trong. 

Ví dụ:

+ Người là cha, là bác, là anh
Quả tim lớn bọc trăm dòng máu đỏ.

                                                   (Tố Hữu)

+ Sự nghiệp của chúng ta giống như rừng đương lên, đầy nhựa sống và ngày càng lớn nhanh chóng.

                                                   (Phạm Văn Đồng)

b. Ẩn dụ: Là cách lấy tên gọi, biểu thị của đối tượng này để chỉ đối tượng khác dựa trên nét tương đồng giữa hai đối tượng.

Ví dụ:

+ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

                                         (Viễn Phương)

+ Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng

(Thanh Hải)  

c. Hoán dụ: Là cách lấy tên gọi, biểu thị của đối tượng này để chỉ đối tượng khác dựa trên quan hệ gần gũi giữa hai đối tượng. 

Ví dụ

+ Mồ hôi mà đổ xuống đồng

Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.

                                                 (Ca dao)

+ Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.

(Tố Hữu)  

d. Nhân hóa: Biến sự vật thành con người bằng cách gán cho nó những hoạt động, tính cách, suy nghĩ giống như con người. 

Ví dụ:

+ Lúa đã chen vai đứng cả dậy.

                                         (Trần Đăng)

+ Núi cao chi lắm núi ơi

Núi che mặt trời chẳng thấy người thương.

(Ca dao)  

e. Tương phản/đối lập: Sắp xếp bên cạnh nhau các cặp từ ngữ có tính chất trái ngược, đối lập nhau.

Ví dụ: 

+ Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống.
                                        (Nguyễn Khoa Điềm)

+ Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao.

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)  

f. Phóng đại: Dùng những từ cường điệu có quy mô, có tình cảm, có mức độ lớn hơn đối tượng miêu tả.

Ví dụ:

+ Ước gì sông rộng một gang

Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi.

+ Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho.

                                         (Ca dao)

+ Đau lòng kẻ ở người đi

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm.

(Nguyễn Du)  

g. Nói giảm, nói tránh: Dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, giảm nhẹ mức độ, tính chất của sự vật, hiện tượng.

Ví dụ:

+ Bác đã lên đường theo tổ tiên

Mác Lê-nin, thế giới người hiền.

(Tố Hữu)

+ Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời.

                                                      (Quang Dũng)

h. Chơi chữ: Lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sự thú vị cho câu văn, câu thơ.

Ví dụ:

+ Gà vào vườn ăn kê.

+ Mĩ mà chẳng đẹp.

+ Một bầy gà mà bươi trong bếp

Chết mất ba con hỏi còn mấy con?

3. Các biện pháp tu từ cú pháp

a. Điệp ngữ: Lặp lại có ý thức những từ ngữ nào đó nhằm mục đích nhấn mạnh ý, mở rộng ý, gây ấn tượng mạnh hoặc tạo ra cảm xúc.

Ví dụ:

+ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

                                                      (Hồ Chí Minh)

+ Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

                                                     (Đoàn Thị Điểm)

+ Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

                                                               (Hồ Chí Minh)

b. Lặp cú pháp (điệp cấu trúc): Lặp đi, lặp lại kiểu cấu trúc ngữ pháp.
Ví dụ:

+ Đã nghe nước chảy lên non

Đã nghe đất chuyển thành con sông dài

Đã nghe gió ngày mai thổi lại

Đã nghe hồn thời đại bay cao.

(Tố Hữu)

+ Trên dòng Hương giang

Em buông mái chèo
Trời trong veo
Nước trong veo
Em buông mái chèo

Trên dòng Hương giang        

(Tố Hữu)

+ Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu, cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

(Hồ Chí Minh)

c. Liệt kê: Sắp xếp nối tiếp hàng loạt sự vật, hiện tượng đồng loạt.

Ví dụ:

+ Thường là chè vối và thỉnh thoảng cũng có những chuyến chở cánh kiến trắng, cánh kiến đỏ, sủi móc, da trâu sống, xương và sừng nai hươu, xương gấu, xương hổ.
(Nguyễn Tuân)

d. Chêm xen: Đưa thêm từ ngữ vào câu nhằm làm rõ hơn những từ ngữ và nội dung đã trình bày trước đó.
Ví dụ:

+ Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
                                                                            (Hồ Chí Minh)

+ Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích

Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
                                                                 (Giang Nam)

e. Đảo ngữ: Thay đổi trật tự cấu tạo ngữ pháp thông thường trong câu mà không thay đổi nội dung câu.
Ví dụ:

+ Hồ Chủ Tịch, bằng thiên tài trí tuệ và sự hoạt động cách mạng của mình, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử.

(Võ Nguyên Giáp)

+ Tình thư một bức phong còn kín
Gió nơi đâu gượng mở xem.                     

 (Nguyễn Trãi)

+ Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

                                             (Thanh Hải)

f. Câu hỏi tu từ: Là những câu hỏi nhưng không nhằm tìm kiếm câu trả lời, mà để bộc lộ tình cảm, cảm xúc hoặc lập luận. 
Ví dụ:

+ Mẹ con đàn lợn âm dương

Chia lìa đôi ngả

Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã

Bây giờ tan tác về đâu?

(Hoàng Cầm)

+ Em không nghe mùa thu?
Lá thu rơi xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô.

(Lưu Trọng Lư)
2. KĨ NĂNG VIẾT MỘT ĐOẠN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

- Lưu ý: Đoạn văn không phải là một bài văn thu nhỏ. Đoạn văn thường triển khai một hoặc một vài ý nhất định (không phải toàn bộ các ý như trong bài văn), vì thế có thể sử dụng một hoặc nhiều thao tác (giải thích/phân tích/chứng minh/bình luận/so sánh/bác bỏ) để viết đoạn nghị luận xã hội. 

- Một đoạn nghị luận xã hội thường có yêu cầu giới hạn về số lượng câu chữ nên cần phân phối lượng thời gian làm bài sao cho phù hợp, tránh viết dài dòng, sa vào kể lể, giải thích vấn đề không cần thiết. Trên cơ sở dàn ý, cần luyện cách viết và trình bày sao cho ngắn gọn, mạch lạc, dễ hiểu và có tính thuyết phục cao.

( Bật mí bí quyết ăn chắc điểm Nghị luận xã hội
( Về hình thức: Đối với đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ thì thí sinh phải trình bày theo đúng hình thức của một đoạn văn (tức là không được xuống dòng) dung lượng hợp lý nhất là khoảng 2/3 tờ giấy thi. Tuy nhiên các em có thể viết thêm vài dòng cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Giám khảo sẽ không đếm số câu, số chữ nên các em có thể hoàn toàn yên tâm miễn sao là bài viết đủ ý, diễn đạt trong sáng, không mắc lỗi chính tả. Nếu như đề thi yêu cầu viết bài văn thì các em trình bày đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
( Về nội dung
Dù đoạn văn dài hay ngắn cũng phải đầy đủ các ý chính sau:

+ Câu mở đoạn: Có tác dụng dẫn dắt vấn đề. Các em có thể viết theo cách diễn dịch, câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn. Các câu sau có nhiệm vụ làm rõ nội dung của câu chủ đề. Khi kết đoạn nên có một câu gắn gọn nêu ý nghĩa, nội dung, ý nghĩa hoặc quan điểm cá nhân của người viết để bài văn được sâu sắc hơn.

+ Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tư tưởng, đạo lý cần có các ý cơ bản sau: Giải thích tư tưởng, đạo lý, biểu hiện cụ thể. Tiếp theo là phân tích và chứng minh rồi mở rộng vấn đề, nêu ý nghĩa và bài học nhận thức…

+ Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về đời sống cần nêu được: Nêu hiện tượng đó (biểu hiện, mức độ…). Phân tích tác động tích cực/tiêu cực của hiện tượng đó. Tuy nhiên các em có thể viết linh hoạt theo ý của mình, cần có yếu tố sáng tạo, tránh máy móc, sáo rỗng.
3. KĨ NĂNG PHÂN TÍCH ĐOẠN THƠ/ BÀI THƠ
- Đối với đề bài phân tích đoạn thơ hoặc một khía cạnh bao trùm bài, ngoài phần giới thiệu những kiến thức cơ bản liên quan đến tác giả, tác phẩm ở mở bài, phần đánh giá chung về nội dung, nghệ thuật và khẳng định sức sống, sự bất tử của tác phẩm, tác giả ở phần kết bài thì ở phần triển khai (thân bài) HS nên vận dụng 5 bước sau đây:

+ Bước 1: Nhận xét khái quát bài thơ/đoạn thơ. Gồm các mặt như thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu nói chung. Đặc biệt là bố cục gồm bao nhiêu ý chính và định hướng cách phân tích theo bố cục như thế nào (cắt ngang, bổ dọc, hay kết hợp cả hai).

+Bước 2:  Lần lượt phân tích theo định hướng bố cục trên. Thao tác này gồm các bước: lời dẫn hay chuyển ý, trích ngữ liệu thơ. Phải trích dẫn đầy đủ, chính xác.

+ Bước 3: diễn toàn bộ phần trích dẫn thơ ra văn xuôi. Phải diễn trôi chảy, đúng ý nghĩa, hay. Đáng nói là nhiều bài làm của HS chỉ dừng lại ở thao tác này nên chưa có chiều sâu và thường bị giám khảo nhận xét là “chỉ mới diễn xuôi”.

+ Bước 4: Bám vào những từ ngữ, hình ảnh trọng tâm, các biện pháp nghệ thuật… để phân tích sâu, kỹ. Đây là bước cơ bản nhất, nó thể hiện khả năng cảm thụ về thơ ca của người viết. Muốn bài làm có chiều sâu phải phát huy hiệu quả của bước này.

+ Bước 5:  So sánh, đối chiếu để làm nổi bật đoạn thơ. Có nhiều cách liên hệ, so sánh như về các hình ảnh, chi tiết, nghệ thuật trong bài thơ, ngoài bài thơ; so sánh với cùng một tác giả, khác tác giả hoặc những tác phẩm cùng viết về đề tài…

Sau khi vận dụng xong các bước trên cũng nên có tiểu kết để đáng giá chung về nội dung và nghệ thuật. Và cứ như thế, tiếp tục áp dụng 5 bước này cho các phần tiếp theo.

- Các bước trên chặt chẽ như một bàn tay 5 ngón, trình tự từ ngón cái đến ngón út. Đó là kỹ năng phân tích thơ hợp lý và hiệu quả.

III. BÀI TẬP CỦNG CỐ (HS THỰC HÀNH)

I.PHẦN ĐỌC HIỂU

Đọc đoạn thơ sau 

Quê hương là vàng hoa bí 
Là hồng tím giậu mồng tơi 
Là đỏ đôi bờ dâm bụt 
Màu hoa sen trắng tinh khôi 
Quê hương mỗi người chỉ một 
Như là chỉ một mẹ thôi 
Quê hương có ai không nhớ...

 (Trích Quê hương- Tuyển tập thơ Đỗ Trung Quân)
Thực hiện các yêu cầu từ sau:
Câu 1. Nêu nội dung chính của văn bản trên.
Câu 2. Xác định và phân tích hiệu quả của phép tu từ điệp ngữ được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 3. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Lí giải vì sao. 

II. LÀM VĂN 

Câu 1 

 Viết một đoạn văn ngắn ( 200 từ) trình bày ý kiến của anh / chị về câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”.

 Câu 2 

Phân tích diễn biến tâm trạng Thúy Kiều qua 12 câu thơ đầu bài thơ Trao duyên của nhà thơ Nguyễn Du.

“….Cậy em em có chịu lời, 
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.

“Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim,
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề.
Sự đâu sóng gió bất kì, 
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. 

Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ thay lời nước non.
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.

(SGK Ngữ văn 10 –NXB GD 2008- trang 104)

GỢI Ý LÀM BÀI TẬP CỦNG CỐ
PHẦN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Câu 1. -Tình yêu quê hương đất nước. Nhắc nhở mỗi người phải biết yêu quí quê hương, đất nước mình.
Câu 2.Biện pháp điệp ngữ: Quê hương,  chỉ một 

-Hiệu quả: 

-Hình ảnh quê hương cứ trở đi, trở lại vừa gần gũi, vừa thiêng liêng kì lạ, gợi lên nỗi nhớ quê hương cồn cào, da diết.

-Tăng tính gợi hình biểu cảm cho câu thơ.
Câu 3. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Vì:

+Tính hình tượng.

+Tính truyền cảm.

+Tính cá thể hóa.
PHẦN LÀM VĂN
Câu 1:
( Yêu cầu kĩ năng:

-Học sinh biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội.

-Diễn đạt lưu loát, không sai chính tả, sai ngữ pháp.
(Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh có thể đưa ra những ý kiến riêng theo nhiều cách khác nhau nhưng cần hợp lí, thiết thực, chặt chẽ và thuyết phục. Cơ bản cần đạt được những nội dung sau:
- Giải thích ý kiến: 

-Thất bại là không đạt được kết quả, mục đích như dự định ( trái với thành công).

-“mẹ”: cách nói hàm ý chỉ sự sinh thành, tạo ra...

- Thất bại là mẹ thành công: ý nói thất bại sẽ giúp con người đúc kết được những kinh nghiệm, đó là cơ sở dẫn đến sự thành công.
→Câu nói hàm chứa triết lý sống: thất bại không được nản lòng, sau mỗi lần thất bại giúp ta tiến đến thành công.
- Bàn luận: 

Ý1: Không nản lòng trước thất bại.

- Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng có lần thất bại.

- Tuy nhiên đừng vì thất bại (dù tới vài lần liên tiếp) mà nản lòng.
Ý2: Từ thất bại ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm.

- Có thất bại mới có kinh nghiệm và rút ra bài học.

- Sau mỗi lần thất bại, cần nhìn lại để sửa đổi lối suy nghĩ, cách làm việc và từ đó giúp ta tiến gần đến sự thành công.

- Có được những thành công trong cuộc sống chính là biết đi lên từ những thất bại.
- Đánh giá, mở rộng: 

-Câu nói đúc kết một kinh nghiệm sống có ý nghĩa thực tế, câu nói bao hàm một nhân sinh quan tích cực, một lời khuyên đúng đắn: sống mạnh mẽ, lạc quan và luôn có niềm tin vào mục đích sống tốt đẹp.

- Câu nói còn có ý nghĩa an ủi, động viên ta khi ta gặp thất bại trong cuộc sống, truyền cho ta niềm tin để ta phấn đấu vươn tới thành công.

- Tuy nhiên cũng cần cảnh giác, đôi khi suy nghĩ “ Thất bại là mẹ thành công” sẽ làm nhụt ý chí con người vì sự bằng lòng của bản thân, không có ý chí vươn lên khi thất bại.

Bài học:

- Không có thất bại, vấn đề là con người có biết học cách thành công sau thất bại hay không? Phải biết cách đứng dậy sau những vấp ngã, phải có khát vọng thành công.

- Khi thất bai phải tìm ra nguyên nhân thất bại, phải xem xét năng lực, thời cơ và những điều kiện..

- Cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho công việc ở những lần sau để tránh thất bại.
Câu 2. Phân tích diễn biến tâm trạng Thúy Kiều qua 12 câu thơ đầu bài thơ Trao duyên của nhà thơ Nguyễn Du.

a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu vấn đề, thân bài triển khai vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Diễn biến tâm trạng Thúy Kiều qua 12 câu thơ đầu bài thơ Trao duyên của nhà thơ Nguyễn Du.

c.Triển khai các vấn đề thành các luận điểm, vận dụng tốt thao tác lập luận, kết hợp giữa các lí lẽ, và các dẫn chứng.

HS trình bày được các ý cơ bản sau:

- Giới thiệu được tác giả Nguyễn Du và tác phẩm “Truyện Kiều”, vị trí đoạn trích và tâm trạng Thuý Kiều qua đoạn trích, định hướng cho sự tìm hiểu ở phần sau

- Hoàn cảnh của Kiều trước đó: gia đình gặp tai biến, Kiều quyết định bán mình chuộc cha và em. Kiều đã quyết định trao duyên lại cho Thúy Vân

- 12 câu thơ đầu: Tâm trạng của Thúy Kiều khi giãi bày lí do, tìm cách thuyết phục để trao duyên cho Thúy Vân
a. Lời nhờ cậy

“Cậy em em có chịu lời

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”

- “Cậy”: Thanh trắc tạo âm điệu nặng nề, gợi sự đau đớn trong nội tâm của Thúy Kiều.

→ Nhờ vả, trông mong tin tưởng, gửi gắm niềm hi vọng.
- “Chịu”: Bắt buộc, bị nài ép, thua thiệt.

→ Thúy Kiều cầu mong Thúy Vân hãy lắng nghe mình, chấp nhận, chịu thiệt thòi.
b. Cử chỉ

- “Lạy”: Trang nghiêm, hệ trọng.
- “Thưa”: Kính cẩn, trang trọng với bề trên hoặc với người mình hàm ơn.

→ Cảnh ngộ vô cùng khó xử.

- Lời xưng hô của Kiều vừa như trông cậy vừa như nài ép, phù hợp để nói vấn đề tế nhị: Tình chị duyên em.

- Không khí trao duyên trang trọng, thiêng liêng.

- Sự việc bất ngờ, phi lý mà lại hợp lý, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp nhờ, thấy được sự nhạy cảm, tinh tế và khôn khéo của Thúy Kiều.

→ Lời Thúy Kiều nhờ cậy Thúy Vân trước một sự việc vô cùng thiêng liêng và quan trọng sắp được nói ra.

c. Lời giãi bày và thuyết phục

- Cảnh ngộ của Kiều:

+ “đứt gánh tương tư”: Mối tình dở dang, đứt quãng.

+ “sóng gió bất kì”: Tai họa ập đến gia đình nàng.

+ “Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai”: Lựa chọn giữa hiếu và tình.

+ “chắp mối tơ thừa”: Mối tình duyên Kim – Kiều; Thúy Vân là người nhận lại mối tình dang dở đó → cách nói nhún nhường, trân trọng vì Kiều hiểu rõ sự thiệt thòi của em.

+ “mặc em”: Phó mặc, ủy thác → Vừa có ý mong muốn vừa có ý ép buộc Thúy Vân phải nhận lời.

- Kể vắn tắt về mối tình với Kim Trọng:

+ “Khi gặp chàng Kim”, “khi ngày quạt ước khi đêm chén thề”→ Mối tình dang dở, hẹn ước của Kiều với Kim Trọng.

+ Điệp từ “khi” nhấn mạnh tình yêu sâu nặng, gắn bó bền chặt của Kim - Kiều. 

- Kiều thuyết phục Thúy Vân:

+ “ngày xuân”: Thúy Vân còn trẻ, còn có tương lai.

+ “xót tình máu mủ”: Tình chị em, tình ruột thịt thiêng liêng.

+ “thịt nát xương mòn”, “ngậm cười chín suối”: Nàng tưởng tượng đến cái chết của mình để gợi sự thương cảm ở Thúy Vân.

→ Sử dụng thành ngữ, ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học.

( Như vậy, lí do trao duyên cho em: 

- Mối tình dang dở của Kim – Kiều, muốn em là người “chắp mối”.

- Giữa tình và hiếu, Kiều đành chọn cách hi sinh tình cho hiếu.

- Nhờ cậy Thúy Vân để trao duyên vì tình chị em, máu mủ, ruột rà mới có thể dễ dàng chia sẻ cảm thông. Đây mới là lí lẽ cơ bản và duy nhất.

→ Lí trí làm chủ tình cảm.

→ Thúy Kiều là người sắc sảo, tinh tế, thông minh bên cạnh đó nàng là một người con hiếu thảo, có đức hy sinh và lòng vị tha và là một người nặng tình, nặng nghĩa.

( Tâm trạng của Kiều khi giãi bày và tìm cách thuyết phục trao duyên cho em: Biết ơn chân thành, yên tâm, thanh thản, nhẹ người đi vì vấn đề nặng như núi cơ hồ đã được giải quyết.

- TỔNG KẾT

1. Nội dung

 Đoạn trích thể hiện bi kịch trong tình yêu của Thúy Kiều qua đó thể hiện tiếng kêu đau đớn của tác giả về số phận con người trong xã hội phong kiến.

2. Nghệ thuật

- Nghệ thuật miêu tả, phân tích tâm lý nhân vật chân thực, tinh tế.

- Hình thức độc thoại, kết hợp sử dụng giữa ngôn ngữ trang trọng với lối nói giản dị.

